Phụ lục I

(ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BTM ngày 30/07/2007
của Bộ trưởng Bộ Thương mại  về việc ban hành
Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử)
CHI TIẾT YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Thiết bị phần cứng và phần mềm

1.1. Thiết bị phần cứng

Máy vi tính:

- Bộ xử lý CPU: Pentium IV 2,8 GHz trở lên

- Bộ nhớ RAM: 512 MB

- Đĩa cứng: HDD 40GB

- Màn hình: 17’’ monitor

- Hệ điều hành: cài đặt một trong các hệ điều hành Windows 2000, 2003, XP hoặc Vista.

- Trình duyệt Web: Internet Explorer 6.0 hoặc tương đương trở lên.

Máy in:

- Máy in laser hoặc in phun, khổ giấy tối thiểu A4

Kết nối mạng Internet:

- Máy vi tính phải được kết nối vào mạng Internet thông qua một trong các kết nối: ADSL, leased line.

1.2. Phần mềm (không bắt buộc)

Phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có đầy đủ các tính năng khai báo, ký số, tổng hợp, báo cáo thống kê và các tính năng khác như eCoSys.

-Có thể chạy độc lập trên máy tính của thương nhân mà không cần kết nối Internet;

- Mã hoá dữ liệu truyền nhận giữa máy tính của thương nhân và máy chủ eCoSys tại Bộ Thương mại, sử dụng thuật toán mã hóa RSA 1024 và 3-DES.

- Hỗ trợ chuẩn trao đổi/giao tiếp dữ liệu XML. Hoàn toàn tương thích và tuân thủ các mẫu dữ liệu thiết kế chuẩn của hệ thống eCoSys.

- Chạy trên nền Windows, sử dụng một trong các cơ sở dữ liệu: MS-Access, MS-SQL Server, Oracle.

- Cho phép chạy trên mạng LAN, hỗ trợ nhiều máy vi tính truy cập đồng thời.

- Được Bộ Thương mại đánh giá là phần mềm tin cậy và kết nối được với eCoSys.

2. Đầu đọc thẻ và thẻ CA

	TT
	Thiết bị
	Diễn giải
	Yêu cầu cụ thể
	Ghi chú

	1
	Đầu đọc thẻ
	
	
	

	
	
	Kết nối PC
	USB
	

	
	
	Giao diện với thẻ
	• T = 0, T = 1 

• Tự động nhận dạng loại thẻ
	T = 0 truyền Byte

T = 1 truyền Block

	
	
	Giao diện ứng dụng
	PC/SC 
	

	
	
	Hỗ trợ hệ điều hành
	Windows 2000/XP/Vista 
	

	
	
	Chuẩn tương thích
	• ISO 7816

• USB CCID, PC/SC
	

	
	
	Chứng chỉ
	EMV2000 level 1
	

	2
	Thẻ CA
	
	
	

	
	
	Kích thước thẻ
	ID-1
	Chuẩn thẻ tín dụng

	
	
	Bộ nhớ EEPROM
	16K trở lên
	

	
	
	Chứng chỉ  bảo mật
	ITSEC E4 High
	Hoặc tương đương

	
	
	Xử lý thuật toán
	Hỗ trợ Advanced Crypto Engine
	Xử lý chữ ký số

	
	
	Giao diện ứng dụng
	PKCS#11, CAPI
	

	
	
	Cấu trúc dữ liệu thẻ
	PKCS#15, PKCS#11
	Cấu trúc ứng dụng PKI

	
	
	Ứng dụng thẻ
	Hỗ trợ đa ứng dụng trên thẻ
	

	
	
	Hỗ trợ các chuẩn
	ISO/IEC 7816 
	

	
	
	Giao diện đầu đọc
	PC/SC
	

	
	
	Thuật toán RSA
	Hỗ trợ RSA 1024
	

	
	
	Thuật toán DES
	Hỗ trợ 3-DES
	

	
	
	Chứng chỉ số
	X509 v3
	Hỗ trợ Unicode
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA eCoSys

Kính gửi: Bộ Thương mại

Tên thương nhân: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:
 Fax:


Website:
 Email:


Người đại diện hợp pháp: 


Chúng tôi cam kết trung thực trong quá trình xin cấp C/O và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của mình.

	
	...., ngày .... tháng .... năm 200...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)



